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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

14-3-2024- Nghị quyêt số 01/2024/NQ-HĐND vê tiêu chí, tiêu 
chuẩn, cơ cấu, định mức đối với số lượng cán bộ, công 
chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, 
xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định 
điểm a khoản 5 Điêu 9 Nghị quyêt số 98/2023/QH15 của 
Quốc hội. 3 
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danh, số lượng, một số chê độ, chính sách đối với người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; 
người trực tiêp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức 
khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở 
cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 8 
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Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
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chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
về tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu, định mức đối với số lượng cán bộ, 

công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định điểm a khoản 5 Điều 9 

Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 
năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quốc 
hội vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 
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về thí điểm một sô cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 
quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phô; 

Căn cứ Nghị định sô 07/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết về việc bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm 
việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của Thành phô Hồ Chí Minh; 

Xét Tờ trình sô 1025/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phô ban hành Nghị quyết về tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu, định mức đôi với sô 
lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn 
thuộc Thành phô Hồ Chí Minh theo quy định điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị quyết sô 
98/2023/QH15 của Quôc hội; Báo cáo thẩm tra sô 170/BC-HĐND ngày 13 tháng 3 
năm 2024 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị quyết này quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu, định mức đối với số 
lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 
98/2023/QH15 của Quốc hội. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cán bộ, công chức ở phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (gọi 
chung là cán bộ, công chức ở cấp xã); 

b) Người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố 
Hồ Chí Minh (gọi chung là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã); 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
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Điều 2. Cơ cấu, định mức số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động 
không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn 

1. Cơ cấu, định mức số lượng cán bộ ở cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 
lệ Đảng, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều lệ tổ chức chính trị - xã hội và 
các quy định của pháp luật, văn bản của Đảng và của tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 
ương. 

a) Phường tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 
131/2020/QH14 của Quốc hội tối đa là 07 người giữ các chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư 
Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội 
Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với phường có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

b) Xã, thị trấn tối đa là 11 người giữ các chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 
(áp dụng đối với xã, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam. 

2. Cơ cấu, định mức số lượng công chức ở cấp xã 

a) Phường thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 
131/2020/QH14 của Quốc hội giao: 03 công chức giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân phường và 12 công chức đảm nhiệm các chức danh, gồm: Chỉ huy 
trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng -
đô thị và môi trường; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội. 

b) Số lượng công chức đảm nhiệm các chức danh gồm: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 
huy quân sự xã, thị trấn; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi 
trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối 
với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội giao theo loại đơn vị 
hành chính cấp xã. Đối với xã, thị trấn loại 1 giao 12 công chức; đối với xã, thị trấn 
loại 2 giao 10 công chức. 

3. Cơ cấu, định mức số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giao 
theo loại đơn vị hành chính cấp xã 

a) Phường, xã, thị trấn loại 1 là 19 người đảm nhiệm các chức danh người hoạt 
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động không chuyên trách ở cấp xã. 

b) Phường, xã, thị trấn loại 2 là 18 người đảm nhiệm các chức danh người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã. Trong đó, số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 
huy quân sự phường, xã, thị trấn là 02 người. 

c) Phường, xã, thị trấn loại 3 là 16 người đảm nhiệm các chức danh người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã. Trong đó, số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 
huy quân sự phường, xã, thị trấn là 02 người. 

Điều 3. Tiêu chí, tiêu chuẩn tăng thêm số lượng cán bộ, công chức, người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy mô dân số và hoạt động kinh tế, 
đặc điểm địa bàn 

1. Tăng thêm số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở 
cấp xã dựa trên các tiêu chí quy mô dân số và hoạt động kinh tế, đặc điểm địa bàn đối 
với từng phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng tăng thêm tại 
khoản 2 Điều này nằm ngoài số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã giao theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này. 

2. Tiêu chí, tiêu chuẩn tăng số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã theo quy mô dân số 

a) Phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 30.000 người trở lên được tăng thêm 
01 công chức; 

b) Phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên được tăng 
thêm 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định khoản 2 Điều 9 Nghị quyết 
số 98/2023/QH15 của Quốc hội; tăng thêm 02 công chức và 02 người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã. 

c) Phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 100.000 người trở lên ngoài số 
lượng tăng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này được tăng thêm 01 công chức 
và 01 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

3. Tiêu chí, tiêu chuẩn tăng số lượng công chức, người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã theo hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn đối với phường, xã, thị trấn 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Phường, xã, thị trấn được tăng thêm 01 công chức và 
01 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nếu đáp ứng được một trong các 
tiêu chí sau: 

a) Phường, xã, thị trấn có từ 2.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh trở lên hoạt động 
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trên địa bàn; 

b) Phường, xã, thị trấn có từ 200 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trở 
lên; 

c) Phường, xã, thị trấn có diện tích tự nhiên tăng thêm 100% so với diện tích tự 
nhiên theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của 
đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. . 

Điều 4. Nguyên tắc giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã 

1. Hội đồng nhân dân Thành phố giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã của thành phố Thủ Đức, quận, huyện theo từng 
giai đoạn trên cơ sở áp dụng đồng thời các quy định tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết 
này. Trong đó, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 
người trở lên có số lượng không quá 03 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 

2. Các phường, xã, thị trấn trong diện thực hiện săp xếp đơn vị hành chính cấp xã 
tại Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
thực hiện săp xếp đơn vị hành cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 chưa thực hiện 
bố trí số lượng theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này để tránh xảy ra việc dôi 
dư cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách sau săp xếp. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực 
hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân Thành phố. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân 
dân Thành phố, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức giám sát, 
kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X, kỳ họp thứ 
mười bốn thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 
năm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 11.04.2024 08:50:25 +07:00 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia 

hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động 
của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động 

của khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015, Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết sô 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quôc hội 
về thí điểm một sô cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 
quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số 834/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Uy ban nhân 
dân Thành phố về dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, 
chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người 
trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của 
tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 171/BC-HĐND-BPC ngày 13 
tháng 3 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận 
của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chính 

a) Quy định về chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở phường, xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và mức khoán 
kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh; 

b) Quy định về chức danh, số lượng đối với người hoạt động không chuyên 
trách ở khu phố, ấp; số lượng, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham 
gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp tại các 
khu phố, ấp đã sắp xếp theo quy định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

b) Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia 
hoạt động ở khu phố, ấp tại các khu phố, ấp đã sắp xếp theo quy định trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Điều 2. Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 
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1. Văn phòng Đảng ủy; 

2. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Thường trực Khối vận; 

4. Tuyên giáo; 

5. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

6. Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; 

7. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

8. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

9. Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; 

10. Chủ tịch Hội Người cao tuổi; 

11. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; 

12. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; 

13. Bình đẳng giới - Trẻ em; 

14. Công nghệ thông tin; 

15. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

16. Lao động - Thương binh và Xã hội; 

17. Phụ trách kinh tế; 

18. Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ. 

Điêu 3. Mức phụ câp hăng tháng đôi với người hoạt động không chuyên 
trách ở câp xã 

1. Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã được xếp theo trình độ: 

a) Người hoạt động không chuyên trách có trình độ trên đại học hưởng phụ cấp 
hằng tháng bằng 2,67 lần mức lương cơ sở; 

b) Người hoạt động không chuyên trách có trình độ đại học hưởng phụ cấp hằng 
tháng bằng 2,34 lần mức lương cơ sở; 

c) Người hoạt động không chuyên trách có trình độ cao đẳng hưởng phụ cấp 
hằng tháng bằng 2,10 lần mức lương cơ sở; 
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d) Người hoạt động không chuyên trách có trình độ trung cấp hưởng phụ cấp 
hằng tháng bằng 1,86 lần mức lương cơ sở. 

2. Người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng tham 
gia công tác giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ngoài lương 
hưu, chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được hưởng 100% mức phụ cấp chức 
danh quy định tại điểm d khoản 1 Điều này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế. 

3. Phụ cấp trách nhiệm đối với 07 chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (đối với những phường, 
xã, thị trấn còn tổ chức Hội Nông dân); Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ Thập 
đỏ bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 
kiêm nhiệm 07 chức danh Phó các đoàn thể chính trị - xã hội quy định tại khoản 
này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm của chức danh đó. 

4. Hỗ trợ hằng tháng đối với cấp phó thứ hai của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp xã (không được hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách và không kiêm nhiệm 
các chức danh khác) bằng 1,0 lần mức lương cơ sở. 

Điều 4. Một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã 

1. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngoài mức phụ cấp được 
hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này còn được hưởng các chế độ, 
chính sách khác theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ. 

2. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ hỗ trợ 
ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp áp dụng quy định tại Luật 
Bảo hiểm xã hội theo mức phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này. 

3. Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 2.000.000 
đồng/người/tháng. 

4. Thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại Bộ Luật lao động đối với 
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

Điều 5. Chức danh, số lượng, mức phụ cấp của người hoạt động không 
chuyên trách ở khu phố, ấp và số lượng, mức hỗ trợ hằng tháng của người trực 
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tiếp tham gia hoạt động ở khu phô, âp 

1. Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp tối đa 05 người, đảm 
nhận các chức danh cụ thể: 

a) Bí thư chi bộ khu phố, ấp; 

b) Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp; 

c) Bí thư Chi đoàn Thanh niên khu phố, ấp hoặc Trưởng chi hội khác (Hội 
Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân); 

d) Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố, ấp. 

đ) Trưởng khu phố, ấp; 

2. Khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở để chi trả phụ cấp hằng 
tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp đối với khu phố có 
quy mô số hộ gia đình từ 500 hộ trở lên; ấp có quy mô số hộ gia đình từ 350 hộ trở 
lên. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh như sau: 

a) Bí thư Chi bộ khu phố, ấp hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,40 lần mức 
lương cơ sở/tháng. 

b) Trưởng khu phố, ấp hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,40 lần mức lương cơ 
sở/tháng. 

c) Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 
1,20 lần mức lương cơ sở/tháng. 

d) Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố, ấp hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,00 lần 
mức lương cơ sở/tháng. 

đ) Bí thư Chi đoàn Thanh niên khu phố, ấp hoặc Trưởng chi hội khác (Hội Cựu 
chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân) hưởng phụ cấp 
hằng tháng bằng 1,00 lần mức lương cơ sở/tháng. 

3. Đối với khu phố, ấp không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này được khoán 
quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở để chi trả phụ cấp hằng tháng cho người 
hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh 
như sau: 

a) Bí thư Chi bộ khu phố, ấp hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,10 lần mức 
lương cơ sở/tháng. 
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b) Trưởng khu phố, ấp hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,10 lần mức lương cơ 
sở/tháng. 

c) Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 
0,90 lần mức lương cơ sở/tháng. 

d) Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố, ấp hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 0,70 lần 
mức lương cơ sở/tháng. 

đ) Bí thư Chi đoàn Thanh niên khu phố, cấp hoặc Trưởng chi hội khác (Hội Cựu 
chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân) hưởng phụ cấp 
hằng tháng bằng 0,70 lần mức lương cơ sở/tháng. 

4. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp tối đa không quá 04 
người/khu phố, ấp. Mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động 
ở khu phố, ấp bằng 0,30 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

5. Trên cơ sở số lượng thành viên, hội viên của các Chi hội tổ chức chính 
trị - xã hội sinh hoạt tại khu phố, ấp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, Ủy 
ban nhân dân cấp xã quyết định bố trí chức danh người hoạt động không chuyên trách 
ở khu phố, ấp. 

6. Các mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp tại 
khoản 2, khoản 3 Điều này và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia 
hoạt động ở khu phố, ấp tại khoản 4 Điều này bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế, do cá 
nhân đăng ký với phường, xã, thị trấn để mua. 

Điều 6. Về phụ cấp kiêm nhiệm 

1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp kiêm nhiệm chức 
danh người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở khu phố, ấp được hưởng phụ 
cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp hằng tháng của chức danh kiêm nhiệm quy 
định tại Điều 3 hoặc khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị quyết này. 

2. Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp kiêm nhiệm người trực 
tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp được hưởng 100% mức hỗ trợ hằng tháng quy 
định tại khoản 4 Điều 5 Nghị quyết này. 

Điều 7. Mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 
xã và mức kinh phí hoạt động khu phố, ấp 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quy định mức khoán kinh phí 
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hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã. 

2. Mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp theo quy mô số hộ dân 

a) Kinh phí hoạt động đối với khu phố có quy mô số hộ dân từ đủ 500 hộ trở lên 
và ấp có quy mô dân số từ đủ 350 hộ trở lên là 3.500.000 đồng/khu phố, ấp/tháng. 

b) Kinh phí hoạt động đối với khu phố có quy mô số hộ dân dưới 500 hộ và ấp 
có quy mô số hộ dân dưới 350 hộ là 3.000.000 đồng/khu phố, ấp/tháng. 

Điều 8. Kinh phí thực hiện 

Ngân sách Thành phố bố trí dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo 
phân cấp ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024. 

2. Bãi bỏ các quy định tại: khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2014/NQ-
HĐND ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chế độ hỗ trợ 
đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, xã, thị trấn, 
phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ 
trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp; Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách hỗ trợ ốm 
đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên 
trách phường, xã, thị trấn; Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 
2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định chức danh, bố trí số lượng và 
một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, 
thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Điều 2 Nghị quyết số 12/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều 
chính, bổ sung chế độ trợ cấp khuyến khích đối với người có trình độ đại học, trên 
đại học công tác tại phường, xã, thị trấn và trợ cấp trách nhiệm cho cán bộ hưu trí 
tham gia công tác giữ các chức danh Trưởng tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, thị 
trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chưa có trình độ trung cấp được 
hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,86 lần mức lương cơ sở. Trong thời hạn 05 năm kể 
từ ngày Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành phải đáp ứng 
đủ tiêu chuẩn theo quy định, hết thời gian này mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy 
định thì thực hiện chế độ nghí hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện giải quyết chế độ 
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thôi việc. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực 
hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân Thành phố. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân 
dân Thành phố, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức 
giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X 
Kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 11.04.2024 08:51:53 +07:00 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sô 163/2016/NĐ-NĐ ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng 
lực lượng và chế độ, chính sách đôi với Dân quân tự vệ; 

Xét Tờ trình sô 273/TTr-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
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Thành phố Hồ Chí Minh về quy định mức phụ cấp hằng tháng, trợ cấp trang phục và hỗ 
trợ mua bảo hiểm y tế tự nguyện đối với lực lượng Bảo vệ dân phố; hỗ trợ tiền ăn đối với 
Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn; Báo cáo 
thẩm tra số 168/BC-HĐND ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ 
huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trân trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng cho chức danh Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng 
Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 
huy quân sự phường, xã, thị trấn 

1. Hỗ trợ 100% tiền ăn cơ bản hàng ngày. 

2. Hỗ trợ 100% tiền ăn thêm lễ, tết (12 ngày lễ, tết theo quy định của Chính 
phủ). 

3. Mức hỗ trợ bằng với mức tiền ăn cơ bản của Hạ sĩ quan, Binh sĩ bộ binh tại 
ngũ theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh bố trí dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện 
Nghị quyết theo phân câp ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị 
quyết, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 



18 CÔNG BÁO/Số 145+146/Ngày 15-4-2024 

Chí Minh giám sát quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X 
Kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 4 năm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 11.04.2024 08:52:05 +07:00 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 
Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do 

Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN 

Cấn cứ Luật Tồ chức Chỉnh quyền địa phượng ngày ỉ9 thảng 6 năm 20Ị 5; 
Luật sửa đồiị bẻ sung mật só điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luậí Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 thảng ỉ Ị năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vân bản quy phạm pháp luật ngà)-' 22 thảng 6 tìâm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một so điều cùa Luật Ban hành văn bân quy phạm pháp luật 
ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Cân cứ Luật Thủy ỉợi ngày ỉ9 thảng 6 nấm 20ỉ 7; 
Cân cử Luật Quản ìý, sừ dụng tài sẩti câng ngày 2ỉ thảng 6 năm 2017; 
Cãn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nôm 20ỉ6 cùa Chỉnh phủ 

qtcy định chi íiễt một sổ điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn hán qưy phạm 
pháp hỉậỉ,ẵNghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 3 ì tháng ỉ 2 năm 2020 cửa Chỉnh phủ 
về sửa ầồi, bể sung một sổ điều của Nghị định Sỡ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
nâm 20ỉ6 của Chính phủ quy định chi tỉêt một so điều và biện pháp thi Hành 
Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉưật; 

Cãn cứ Nghị định Sũ ỉ29/20ỉ 7/NĐ-CP ngày 16 tháng m năm 2017 cùa Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử đụng vá khai thác tài sản kêt câu hạ tâng thủy lợi; 

Xét Tờ trình sổ 243/TTr-UBND ngày ỉ5 tháng 01 ììấm 2024 của ủy ban nhân dân 
Thành phố dự tháo Nghị quyết phân cấp thẩm qưyền qưyẻỉ định xử ỉỷ tài sàn két cãu 
hạ tầng thủy ỉợi do Nhà nước đầu tu thuộc phạm vi quán lý của Uy ban nhân đắn 
thành phố Thủ Đức vờ các quậrỉ - huyện; Bảo cảo thẩm tra so 93/BC-HĐND ngày 23 
tháng 02 nấm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đông nhân dân Thành phô 
Hồ Chỉ Mình; ỷ kim thảo ỉuận của đại biêu Hội đông nhân dân Thành phô Hỏ Chí \'ỉừĩh 
tợì kỳ họp. 
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QUYÉT NGHỊ: 

Điểu 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghi quyết này quy định về việc phân câp thâm quyên CỊuyêt định bán tải sản 

kết cấu hạ tang thủy lợi không gắn liền với đẩt, mặt nước; ạuyêt định thanh lý tài sản 
kết cấu hạ tầng thủy lợi; qưyet định xử lý tài sản kết câu hạ tầng thủy lợi trong 
trường hợp bị mất, hủy hoại đối vói các tài sản kết câu hạ tâng thủy lợi đo Nhà nước 
đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận 

- huyện quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 10 năm 202 ] của ủy ban nhân dân Thàrth phố. 

Điều 2. Đối tirựng áp dụng 
ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức, ủy ban nhân dân các quận - huyện, các sờ, 

ban, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 
thủy lợi do Nhà nước đâu tư thuộc phạm vi quản lý của ửy ban nhân dân thảnh phố 
Thủ Đức và các quận - huyện, 

Điều 3. Nguyên tắc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
1. Việc xử ỉý các tải sàn kết cấu hạ tầng thủy lợi phải thực hiện đúng hỉnh thức, 

đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, 
2. Việc xử lý các tài sản kết cẩu hạ tầng thủy lợi phải thực hiện đúng trình tự, 

thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật. 
3. Tất cả tải sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đều phải bảo cáo cơ quan quản lý 

Nhà nước vê thủy lợi, cơ quan quản lý tài sản. công và được kê khai, cập nhật vào 
cơ sở dữ liệu vê tái sản kẽt câu hạ tâng thủy lợi, cơ sờ dữ liêu qnốc gía về tải sản công 
đề quàn lý thống nhẩt. 

Điều 4. Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 
thủy lợi trên đia bàn thành phố Thủ Đức vả các quận - huyện 

Phân cấp thẩm quyền cho ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức và ỈJy ban 
nhân dân các quận - huyện quyêt định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của địa phương, gồm: 

L Quyết định bản tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với tài sản không gắn liền 
với đất, mặt nước theo phân cấp quân lý. 

2. Quyết định thanh lý tàì sản kết cấu hạ tầng thủy lọỉ theo phân cấp quảri lý. 
3. Quyêt định xử lý tài sàn kết câu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, 

hủy hoại theo phân cẩp quản lý. 
Điều 5. Trách nhiêm tổ chức íhirc hiên 

* * m 

1. Giao ửy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 
a) Bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác 

cho các tô chức, cá nhân được phân cấp xử lý các tài sản kết cẩu hạ tầng thủy ]ợi 
để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp và chịu trách nhiệm về 
kết quả thực hiện trong phạm vi đư<7c phân cấp. 
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b) Táng cường kiểm tra, thanh tra việc qụản lý, sử dụng và khai thác tài sản 
kết cấu hạ lầng thủy lợi trên địa bản Thành phố theo quy định của Luật Ngảti sách 
nhả nuởc, Luật Quàn lý, sử dụng tài sản công, Luật Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, Nghị định sô 129/2017/NĐ-CP ngày 16 thảng 11 năm 2017 của Chính phủ 
và các quy định có liên quan. 

c) Chỉ đạo ủy ban nhân dân thảnh phố Thủ Đức và ủy ban nhân dân các 
quận, huyện thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc quản lỷ các công trình thủy lợi 
theo phân cấp tại Quyết định số 39/202 ì/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 
của ủy ban nhân dân Thành phốệ 

2. Giao ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức vả ửy ban nhân dân các quận - huyện; 
a) Tổ chức rả soát, phân loại, lập hồ sơ xử lý các tài sần kết cấu hạ tầng thủy lợi 

trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và tô chức quản lý khai thác các tải sản kết cấu 
hạ tâng thủy lợi trên địa bàn đàm bảo theo đúng quy định, hiệu quà, chẩt lượng; 
được sử dụng con dâu của đơn vị đê thực hiện các nhiệm vụ được phân câp; 

b) Quản lỷ, sử đụng số tiền thu được từ xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Điều 3] Nghị định sổ 
129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ; 

c) Báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo Luật Quản lý, sử dụng tải sàn công 
và Điều 32 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP nệày 16 tháng Ị1 năm 2017 của Chính phủ; 
tích hợp cơ sở dừ liệu tải sản kết cấu hạ tầng thủy lợi vào cơ sờ dữ liêu quốc gia 
về tài sản công; 

d) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyểt này đảm bảo đúng quy dịnh pháp luật. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, ùy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và ủy ban nhân dân các quận - huyện kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân 
Thành phô để báo cảo Thường trực Hội đồng nhân đân Thành phố xem xét, giải 
quyểt tại kỷ họp Hội đồng nhân dân Thàiih phố gần nhất. 

3. Thường trực Hội dồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại 
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức 
triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết nàỵ đà được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, 
Kỳ họp thử mười bôn thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 24 
tháng 3 năm 2024/ 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 13/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
Ban hanh văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 
2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
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Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 
phủ quy định vê thành lập, tổ chức lại, giải thê đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn vê hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn của cơ quan chuyên môn vê nông nghiệp và phát triên nông thôn thuộc Uy 
ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ 
trình số 3765/TTr-SNN ngày 12 tháng 12 năm 2023; ý kiến thẩm định của Sở Tư 
pháp tại Báo cáo số 6134/BC-STP-KTrVB ngày 01 tháng 11 năm 2023 và của 
Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 7283/TTr-SNV ngày 28 tháng 12 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kê từ ngày 25 tháng 3 năm 2024. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 
năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố vê ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, 
ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Kèm theo Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân Thành phố), 
thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước 
vê: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng, chống thiên 
tai; phát triên nông thôn; chất lượng đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối 
theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyên của Ủy ban nhân dân 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; các dịch vụ công thuộc ngành nông 
nghiệp và phát triên nông thôn theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn (sau đây viết tắt là Sở) có tư cách 
pháp nhân, có con dấu, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách, được mở tài 
khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ 
đạo, quản lý trực tiếp vê tổ chức, biên chế và các hoạt động công tác của Ủy ban nhân 
dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiêm tra chuyên môn nghiệp 
vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

Điều 2. Tên giao dịch 

Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh có tên giao 
dịch bằng tiếng Anh là: HOCHIMINH CITY DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
AND RURAL DEVELOPMENT (Viết tắt là HCMC D.A.R.D). 
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Điều 3. T rụ sở làm việc 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn đặt trụ sở tại: 

Số 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Điện thoại: 028.38297614; 

3. Email: snn@tphcm.gov.vn 

4. Website: sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn 

Chương II 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến ngành, 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản khác theo phân công của 
Ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Dự thảo kế hoạch, chương trình, dự án, đê án, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ vê nông nghiệp và phát triên nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở trên 
địa bàn Thành phố; 

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyên nhiệm vụ quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triên nông thôn cho Sở, Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức, quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Ủy ban 
nhân dân cấp huyện); 

d) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở, chi cục thuộc Sở; dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thê đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật; 

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ 
sự nghiệp công trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triên nông thôn thuộc thẩm quyên 
của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyên ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố theo phân công; 
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b) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ 
chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; 

c) Dự thảo quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của 
các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố đặt tại địa bàn cấp 
huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành 
nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, đê án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 
định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được 
cấp có thẩm quyên quyết định, phê duyệt; thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, 
theo dõi thi hành pháp luật vê các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được 
giao. 

4. Vê trồng trọt, bảo vệ thực vật 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyên hoặc 
trình cấp có thẩm quyên: kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với địa 
phương, cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn; kế hoạch phát triển trồng trọt 
của địa phương; chính sách hỗ trợ sản xuất, buôn bán, sử dụng giống cây trồng, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật; kế hoạch phòng chống sinh vật gây hại, kiểm dịch thực 
vật nội địa; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện cơ cấu giống, thời vụ, kỹ 
thuật canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; xây dựng và tổ 
chức thực hiện vùng không nhiễm sinh vật gây hại trên địa bàn; tổ chức phòng, chống 
dịch, thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra dịch hại thực vật; thống kê, 
đánh giá thiệt hại do dịch gây ra; thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, khôi 
phục sản xuất; tổ chức thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; xây dựng 
cơ sở dữ liệu vê hoạt động trồng trọt trên địa bàn tỉnh và cập nhật hệ thống cơ sở dữ 
liệu quốc gia vê trồng trọt; xây dựng cơ sở dữ liệu vê bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hoạt động trồng trọt; phát triển vùng sản 
xuất cây trồng, sản xuất nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn Thành phố; tổ chức 
thực hiện kế hoạch sử dụng, bảo vệ và cải tạo nâng cao độ phì đất nông nghiệp, 
chống xói mòn, sa mạc hóa và sạt lở đất; thực hiện cấp mã số vùng trồng trên địa bàn 
Thành phố theo quy định của pháp luật; 

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa vê thực vật trên địa bàn 
Thành phố theo quy định; 
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đ) Tổ chức thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, bảo tồn, khai thác nguồn gen 
giống cây trồng; quản lý giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các vật 
tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; 

e) Quản lý và sử dụng dự trữ địa phương vê giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực 
vật và các vật tư hàng hóa thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn Thành phố sau khi 
được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; 

g) Hướng dẫn và tổ chức xây dựng mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
(VietGAP) trong nông nghiệp. 

5. Vê chăn nuôi, thú y 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyên hoặc 
trình cấp có thẩm quyên: chiến lược, kế hoạch phát triên chăn nuôi, quy định mật 
độ chăn nuôi của địa phương; quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố vê khu 
vực thuộc nội thành của Thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép 
chăn nuôi; quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở 
chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ, sản xuất, 
buôn bán, sử dụng thuốc thú y; các quy định, chính sách, hướng dẫn vê hoạt động 
giết mổ, kiêm soát giết mổ động vật, kiêm tra vệ sinh thú y; kế hoạch phòng, chống 
dịch bệnh động vật; chương trình giám sát, khống chế, thanh toán dịch bệnh động vật, 
xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo xây dựng và tổ chức vùng, cơ sở an 
toàn dịch bệnh động vật, vùng chăn nuôi, sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi, giết 
mổ động vật tập trung, sơ chế, chế biến các sản phẩm có nguồn gốc động vật gắn với 
xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch bệnh động 
vật gây ra; thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, khôi phục chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản sau dịch bệnh động vật; xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật số liệu, 
khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia vê chăn nuôi; cơ sở dữ liệu vê giám sát 
dịch bệnh động vật và thông tin dự báo, cảnh báo dịch bệnh động vật tại địa phương; 

c) Hướng dẫn, kiêm tra thực hiện hoạt động chăn nuôi, hoạt động thú y trên địa 
bàn Thành phố theo quy định của pháp luật; 

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiêm dịch nội địa vê động vật, sản phẩm động 
vật trên địa bàn Thành phố; kiêm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, 
nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyên cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ 
Việt Nam khi được ủy quyên theo quy định của pháp luật; 
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đ) Tổ chức thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, bảo tồn, khai thác nguồn gen 
giống vật nuôi; quản lý giống vật nuôi; quản lý thức ăn chăn nuôi và các vật tư khác 
thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y theo quy định của pháp luật; 

e) Quản lý và sử dụng dự trữ địa phương về thuốc thú y, vật tư, hàng hóa thuộc 
lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn Thành phố sau khi được Ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt; 

g) Thực hiện nhiệm vụ quản lý về kiểm soát giêt mổ động vật, sơ chê, chê biên 
động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; hành nghề thú y; quản lý thuốc 
thú y theo quy định của pháp luật; 

h) Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu sau thông 
quan, thức ăn chăn nuôi sản xuất và lưu hành trong nước trên địa bàn Thành phố; 
kiểm tra điều kiện, đánh giá giám sát duy trì điều kiện của cơ sở sản xuất thức ăn 
chăn nuôi; giám sát việc tiêu hủy đối với thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng trên 
địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật; kiểm tra điều kiện chăn nuôi của cơ sở 
chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ; đánh giá giám sát duy trì điều kiện 
chăn nuôi đối với cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo quy định của pháp luật. 

6. về lâm nghiệp 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyền hoặc 
trình cấp có thẩm quyền: chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa 
phương; chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác; phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng; quyêt định giao rừng, cho thuê 
rừng, chuyển loại rừng; quyêt định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, 
thu hồi rừng, thuê đất để trồng rừng sản xuất; phương án trồng rừng thay thê khi 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; quyêt định khung giá rừng tại địa 
phương; quyêt định thành lập khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ tại địa phương; 
quyêt định đóng, mở cửa rừng tự nhiên tại địa phương theo quy định; báo cáo về tình 
hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Thành phố; phương án huy động 
các lực lượng, vật tư, phương tiện, thiêt bị của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa 
bàn Thành phố để ứng phó khẩn cấp chữa cháy rừng theo thẩm quyền của Ủy ban 
nhân dân Thành phố; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biên, giáo dục, 
theo dõi thi hành pháp luật về lâm nghiệp; tổ chức thực hiện điều tra rừng, kiểm kê 
rừng, theo dõi diễn biên rừng; cập nhật cơ sở dữ liệu, hồ sơ quản lý rừng ở địa 
phương; bảo vệ rừng; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các loại 
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rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; phát triển 
rừng; sử dụng rừng; khai thác lâm sản; tổ chức sản xuất lâm nghiệp gắn với chế biến 
và thương mại lâm sản tại địa phương; 

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật vê lâm nghiệp, chiến lược 
phát triển lâm nghiệp, quy hoạch lâm nghiệp; chương trình, kế hoạch, dự án, đê án vê 
lâm nghiệp theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

d) Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của kiểm lâm tại địa phương theo quy 
định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra vê sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản kết hợp 
trong rừng theo quy định của pháp luật trên địa Thành phố; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn quốc gia, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia vê lâm nghiệp; công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây 
đầu dòng, vườn giống và rừng giống trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án, biện 
pháp, chỉ đạo, kiểm tra vê sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp và sử dụng vật tư lâm 
nghiệp; tổng hợp, cập nhật, công bố công khai danh mục nguồn giống cây trồng lâm 
nghiệp được công nhận hoặc hủy bỏ công nhận; trồng rừng; nuôi dưỡng rừng; làm 
giàu rừng; cải tạo rừng tự nhiên và khoanh nuôi tái sinh rừng; chế biến và bảo quản 
lâm sản; phòng, chống dịch bệnh gây hại rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; 

g) Tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyên phê duyệt phương án quản lý 
rừng bên vững, đê án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, 
phòng hộ thuộc địa phương quản lý, thiết kế, dự toán công trình lâm sinh theo quy 
định của pháp luật; 

h) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 
tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương; chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; phát 
triển cây lâm nghiệp phân tán theo quy định; 

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định vê trách nhiệm của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng, 
phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương, phối hợp và huy động lực lượng, phương 
tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy 
rừng, quản lý lâm sản, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các loại rừng. 

7. vê diêm nghiệp 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyên hoặc 
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trình cấp có thẩm quyên: cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đê án, dự án 
phát triên sản xuất muối của địa phương; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, tổ chức sản xuất chế biến muối tại 
địa phương; 

c) Hướng dẫn, kiêm tra việc sản xuất ban đầu vê muối ở địa phương; thực hiện 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia vê chất lượng, an toàn lao động, môi 
trường của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh muối (không bao gồm muối dùng 
trong lĩnh vực y tế). 

8. Vê thủy sản 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyên hoặc 
trình cấp có thẩm quyên: quyết định thành lập khu bảo tồn biên cấp quốc gia có diện 
tích thuộc địa bàn quản lý; kế hoạch bảo vệ và phát triên nguồn lợi thủy sản trên địa 
bàn tỉnh theo quy định; quyết định công nhận và giao quyên quản lý trong bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản tại khu vực thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên; quyết định thành lập 
Quỹ bảo vệ và phát triên nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh; quy định bổ sung nghê, ngư cụ, 
khu vực cấm khai thác thủy sản chưa có tên trong danh mục theo quy định của pháp 
luật; hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, sản lượng cho phép khai thác theo loài 
tại vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý; 

b) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp phép nuôi trồng thủy sản 
trên biên; tham gia, phối hợp thực hiện công tác giao, thu hồi khu vực biên đã giao đê 
nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật; 

c) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, tổ chức quản lý hoạt động thủy sản 
trên địa bàn; tổ chức sản xuất khai thác thủy sản; quản lý đối với khu bảo tồn biên, 
khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản tổ chức thực hiện điêu tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản 
và môi trường sống của loài thủy sản theo chuyên đê, nghê cá thương phẩm trên địa 
bàn Thành phố; tổ chức thực hiện hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi 
môi trường sống của loài thủy sản; điêu tra, xác định bổ sung khu bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản; hướng dẫn, kiêm tra công tác quản lý nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái 
thủy sinh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn đất ngập nước, nuôi trồng 
thủy sản, khai thác thủy sản; xây dựng cơ sở dữ liệu vê thủy sản trên địa bàn Thành 
phố và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia vê thủy sản; 

d) Thực hiện quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 
trường nuôi trồng thủy sản; giám sát hoạt động khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; quan trắc, cảnh báo môi trường vùng 
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nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định pháp luật; 

đ) Trình Ủy ban nhân dân Thành phố vê tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm 
ngư địa phương, trang bị tàu và xuồng kiểm ngư, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện 
chuyên dùng, đồng phục, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu cho kiểm ngư theo quy định của 
pháp luật. Tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp 
luật vê thủy sản trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định; 

e) Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của kiểm ngư tại địa phương theo quy 
định của pháp luật; 

g) Quản lý tàu cá, tàu công vụ thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 
cá theo phân cấp và quy định pháp luật; thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc 
chấp hành quy định của pháp luật vê khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, an 
toàn thực phẩm trên tàu cá, tại cảng cá, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ tại 
cảng cá; quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá của Thành phố, xử lý dữ 
liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiêu dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét; 
thu thập, tổng hợp báo cáo số liệu vê thủy sản qua cảng cá theo quy định; 

h) Quản lý khai thác thủy sản tại vùng ven bờ, vùng lộng và khai thác thủy sản 
nội địa trên địa bàn Thành phố theo quy định. 

9. vê thủy lợi 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyên hoặc 
trình cấp có thẩm quyên: quyết định phê duyệt, công bố kết quả điêu tra cơ bản thủy 
lợi, quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn Thành 
phố; quyết định giao tổ chức quản lý hoặc phân cấp quản lý công trình thủy lợi, 
công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp 
luật; quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận, phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt hoặc phân cấp phê duyệt phương án bảo vệ 
đập, hồ chứa nước, công trình thủy lợi khác thuộc thẩm quyên quản lý trên địa bàn 
Thành phố; phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện bảo vệ công trình 
thủy lợi khi xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố; quy mô thủy lợi nội đồng; 
kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công 
trình cấp nước sạch nông thôn do địa phương quản lý; 

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương tham mưu, 
trình Ủy ban nhân dân cấp Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố thông 
qua các mức giá và phê duyệt giá cụ thể của sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định 
của pháp luật; 
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c) Chủ trì xây dựng phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước sạch 
nông thôn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện Chiên lược phát triển thủy 
lợi, các nội dung liên quan đên thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn trong quy hoạch 
Thành phố, quy hoạch thủy lợi và quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của pháp 
luật; 

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về phân cấp quản lý các hồ chứa nước, công trình thủy lợi, công 
trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn, kiểm tra việc xây 
dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ các hồ chứa nước, công trình thủy lợi, công trình 
cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố thuộc nhiệm vụ của Ủy ban nhân 
dân Thành phố; tổ chức thực hiện Chiên lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh 
nông thôn trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

đ) Tiêp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố trên 
địa bàn; tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản kêt cấu hạ tầng thủy lợi, tài sản kêt cấu 
hạ tầng cấp nước sạch nông thôn, thống kê, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thủy 
lợi theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về quản 
lý, khai thác và bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch 
nông thôn; phối hợp quản lý việc xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc phạm vi 
quản lý của Thành phố; 

g) Hướng dẫn, kiểm tra công tác tưới, tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn Thành phố theo quy định; 

h) Theo dõi, giám sát, quan trắc diễn biên bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi; 
hướng dẫn, quản lý việc tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng tổng hợp, tiêt kiệm, an 
toàn, có hiệu quả nguồn nước từ các công trình thủy lợi; hướng dẫn, kiểm tra việc quản 
lý vận hành, điều tiêt nguồn nước của các hệ thống công trình thủy lợi; bảo đảm trong 
thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiêu nước, xâm nhập mặn, sa 
mạc hóa, ngập lụt, úng trên địa bàn Thành phố; tổ chức quan trắc, dự báo, cảnh 
báo về hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng, số lượng, chất lượng nước trong hệ 
thống công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố; 

i) Chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố về cơ chê, chính sách, 
hướng dẫn thực hiện về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiên, tiêt 
kiệm nước; cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp 
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luật. 

10. Vê phòng, chống thiên tai 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyên hoặc 
trình cấp có thẩm quyên: kế hoạch phòng, chống thiên tai, kế hoạch đầu tư xây dựng 
công trình phòng, chống thiên tai của địa phương theo phân công; tiêu chuẩn, định 
mức vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai; quyết 
định vê tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu, hệ thống quan 
trắc, theo dõi, giám sát chuyên dùng phòng, chống thiên tai; quyết định phê duyệt, 
công bố kết quả điêu tra cơ bản vê phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố; 
quyết định công bố tình huống khẩn cấp vê thiên tai theo phân công của Ủy ban nhân 
dân Thành phố; quyết định vê lực lượng chuyên trách quản lý đê điêu, lực lượng quản 
lý đê nhân dân; chế độ, chính sách đối với lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng 
tuần tra, canh gác đê; cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điêu; sử dụng 
bãi sông, bãi nổi, cù lao liên quan đến thoát lũ và đê điêu; chấp thuận việc xây dựng, 
cải tạo công trình giao thông có liên quan đến đê điêu; 

b) Hướng dẫn, kiêm tra việc thực hiện quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến 
sông có đê, quy hoạch đê điêu và phương án phòng, chống lũ của các tuyến sông 
có đê, phương án phát triên hệ thống đê điêu trong quy hoạch Thành phố, đầu tư 
xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa, duy tu, bảo dưỡng đê điêu, quản lý và bảo 
đảm an toàn đê điêu theo phân công hoặc ủy quyên của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đánh giá hiện trạng đê điêu, xác định trọng 
điêm xung yếu đê điêu; kiêm tra xây dựng, triên khai phương án hộ đê, công tác hộ 
đê, bảo đảm an toàn đê điêu; tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu vê đê điêu trong 
phạm vi của Thành phố; 

d) Hướng dẫn, kiêm tra việc đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, vận hành và bảo 
vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật 
và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

đ) Tuyên truyên, phổ biến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 
đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác 
tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; điêm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; khu 
di tích lịch sử; điêm dân cư nông thôn và công trình; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật vê cắm mốc chỉ giới phạm 
vi bảo vệ công trình đê điêu; xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện việc di dời công 
trình, nhà ở liên quan tới phạm vi bảo vệ công trình đê điêu và bãi sông theo quy định. 
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11. Vê phát triển nông thôn 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyên hoặc 
trình cấp có thẩm quyên: cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển 
nông thôn; phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên 
kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế và chương trình phát triển nông thôn; chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp; tổ 
chức sản xuất phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản, diêm nghiệp tập trung; 
phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản; phát 
triển ngành nghê nông thôn; bảo tồn và phát triển các ngành nghê truyên thống; 
phát triển ngành thủ công mỹ nghệ; đào tạo, phổ biến chính sách công trong nông 
nghiệp; đào tạo nghê nông nghiệp cho lao động nông thôn; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định vê phân công, phân 
cấp thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến phát triển kinh tế hộ, kinh tế 
trang trại nông nghiệp, kinh tế hợp tác, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
trong lĩnh vực nông nghiệp; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy 
sản và muối; phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản và muối tập trung; phát 
triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản; phát triển 
ngành nghê nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp; bảo tồn và phát triển ngành nghê nông 
thôn, làng nghê; đào tạo nghê nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quy định; bố 
trí dân cư và di dân, tái định cư trong nông thôn; theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân Thành phố vê phát triển nông thôn trên địa bàn; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa bỏ cây có chứa chất gây 
nghiện; định canh; bố trí dân cư và di dân, tái định cư trong nông thôn gắn với tiêu 
chí đạt chuẩn nông thôn mới; 

d) Tổ chức thực hiện chương trình, dự án hoặc hợp phần của chương trình, dự án 
xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn; chương trình hành động không còn 
nạn đói; bảo hiểm nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; xây dựng khu dân cư; xây 
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo phân công hoặc ủy quyên của Ủy ban nhân dân 
Thành phố và quy định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra các chương trình, dự án xây dựng công trình kỹ thuật hạ 
tầng nông thôn trên địa bàn Thành phố theo phân công và quy định của pháp luật 
chuyên ngành. 

12. vê chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, chương trình, cơ chế, chính 
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sách phát triển lĩnh vực chê biên gắn với sản xuất và thị trường các ngành hàng thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Sở; 

b) Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển chê biên, bảo quản 
đối với các ngành hàng nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; 

c) Thực hiện công tác thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị 
trường, chương trình phát triển thị trường, xúc tiên thương mại nông sản, lâm sản, 
thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của Sở; 

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức công tác xúc tiên thương mại 
đối với sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối. 

13. Về chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối 

a) Hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và 
muối trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật; 

b) Báo cáo kêt quả đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông 
nghiệp theo quy định; 

c) Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc phạm vi quản 
lý theo quy định của pháp luật; 

d) Quản lý hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch vụ công về chất 
lượng nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định của pháp luật. 

14. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà 
nước đối với các hoạt động khuyên nông trên địa bàn Thành phố theo quy định 
của pháp luật. 

15. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về 
nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp 
thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp kêt hợp công nghiệp, nông 
nghiệp kêt hợp dịch vụ, tăng trưởng xanh, kinh tê chia sẻ trên địa bàn Thành phố 
theo quy định của pháp luật. 

16. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và hoạt động phát triển nông 
thôn tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển 
bền vững đa dạng sinh học trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo quy định 
của pháp luật. 

17. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng kiểm, đăng ký, 
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cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, xác nhận, quyết định công 
nhận, chứng chỉ hành nghê thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp 
luật, phân công, ủy quyên của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

18. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu vê nông nghiệp và phát triên nông 
thôn; tổ chức công tác thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm 
nghiệp, diễn biến rừng, mặt nước nuôi trồng thủy sản và các hoạt động thông tin, lưu 
trữ, thống kê khác phục vụ yêu cầu quản lý của ngành nông nghiệp và phát triên nông 
thôn theo quy định. 

19. Thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành theo quy định 
của pháp luật; hướng dẫn, kiêm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án và 
xây dựng mô hình phát triên vê nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, cấp nước 
sạch nông thôn, đê điêu, phòng, chống thiên tai, diêm nghiệp, phát triên nông thôn 
trên địa bàn Thành phố; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án được 
giao. 

20. Thực hiện hợp tác quốc tế vê các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và 
theo phân công hoặc ủy quyên của Ủy ban nhân dân Thành phố, quy định của pháp 
luật. 

21. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; 
quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực 
nông nghiệp và phát triên nông thôn theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm vê các 
dịch vụ công do Sở tổ chức thực hiện. 

22. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiêm 
tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thê, kinh tế tư nhân, các hội và các 
tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triên nông thôn 
theo quy định của pháp luật. 

23. Thực hiện quyên, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo 
phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và phần vốn nhà nước đầu tư 
vào các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật. 

24. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp huyện; chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và kiêm tra 
việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác, chế độ thông tin báo cáo của tổ 
chức nông nghiệp và phát triên nông thôn cấp tỉnh đặt trên địa bàn cấp huyện với Ủy 
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ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và 
phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã. 

25. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào 
sản xuất của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố; 
trình Ủy ban nhân dân Thành phố đê xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật. 

26. Thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý vi phạm pháp luật 
thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân cấp, ủy quyên 
của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

27. Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy 
định. 

28. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực vê công tác phòng, chống thiên tai; 
cơ quan quản lý quỹ Phòng chống thiên tai; quỹ bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng 
nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chống sa mạc hóa; quản 
lý buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; phòng, chống 
dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn Thành phố và nhiệm 
vụ thường trực công tác khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và quy 
định của pháp luật. 

29. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định. 

30. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp 
vụ, văn phòng (nếu có); mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở theo hướng 
dẫn chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

31. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí 
việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghê nghiệp và số lượng người làm 
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiên lương và chính sách, 
chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên 
chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân 
công hoặc ủy quyên của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và cán bộ không chuyên 
trách xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý vê nông nghiệp và phát triển 
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nông thôn theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

32. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

33. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

34. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố giao và theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 5. Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Giám đốc và không quá 03 Phó 
Giám đốc. 

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Ủy viên Ủy ban nhân 
dân Thành phố do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu, là người đứng đầu Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, chịu 
trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quy 
chê làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyêt định phân công công tác đối 
với thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám 
đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và 
chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 
Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm 
điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu 
các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ những trường hợp pháp luật có quy 
định khác. 

4. Việc bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ 
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chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám 
đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của Đảng 
và Nhà nước. 

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn gồm các cơ quan, đơn vị thuộc và trực 
thuộc như sau: 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 

a) Văn phòng Sở; 

b) Thanh tra Sở; 

c) Phòng Tổ chức cán bộ; 

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

đ) Phòng Quản lý đầu tư; 

e) Phòng Khoa học và Công nghệ. 

2. Các cơ quan hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn 

a) Chi cục Kiêm lâm; 

b) Chi cục Thủy sản và Kiêm ngư; 

c) Chi cục Thủy lợi; 

d) Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

đ) Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triên nông thôn; 

e) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 

a) Trung tâm Khuyến nông; 

b) Trung tâm Công nghệ sinh học; 

c) Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản; 

d) Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyên dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; 

đ) Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp; 

e) Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản; 
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g) Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi. 

4. Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, 
có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo 
quy định của pháp luật; quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được 
giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động 
của cơ quan theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và theo quy 
định của pháp luật. 

5. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và ủy quyền, Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn phối hợp Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố xem xét việc thành lập mới, sáp nhập, giải thê, bổ sung, điều chỉnh 
chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định của pháp 
luật. 

Điều 7. Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu (gọi tắt là cấp phó) của các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn do 
Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

2. Người đứng đầu của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước 
pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Cấp phó của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn là người giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ 
đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước người đứng 
đầu và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, 
người đứng đầu ủy nhiệm cho một cấp phó đê điều hành các hoạt động của cơ quan, 
đơn vị. 

4. Số lượng cấp phó của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn thực hiện theo quy định. 

Điều 8. Biên chế công chức và số lượng người làm việc 

1. Biên chế công chức các phòng tham mưu chuyên môn, nghiệp vụ và các Chi 
cục trực thuộc Sở được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định phân bổ hàng năm 
trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được phê duyệt. 
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2. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Ủy ban 
nhân dân Thành phố quyết định phân bổ hàng năm trên cơ sở xác định Đê án vị trí 
việc làm và số lượng người làm việc được phê duyệt. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 9. Chế độ làm việc 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân Thành phố làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của 
Ủy ban nhân dân Thành phố, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. 

2. Căn cứ quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố, 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế làm việc của Sở 
và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định. 

3. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật vê thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn 
Thành phố và các công việc được Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố phân công hoặc ủy quyên; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong cơ quan, 
đơn vị thuộc quyên quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Bộ, cơ quan ngang Bộ vê tổ chức, hoạt 
động của Sở; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân 
Thành phố khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân 
dân Thành phố; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố vê những vấn đê trong phạm vi quản lý; phối hợp với Thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc 
thực hiện nhiệm vụ của Sở. 

5. Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, chuyển 
ngạch, xếp lương, nâng bậc lương, điêu động, biệt phái, luân chuyển, cho thôi việc, 
nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật và các nội dung quản lý khác đối với công chức các 
phòng chuyên môn thuộc quyên quản lý trực tiếp và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các 
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cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của 
Pháp luật và phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

Điều 10. Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 
chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở có trách 
nhiệm báo cáo kêt quả hoạt động và kê hoạch công tác định kỳ hoặc đột xuất, thực 
hiện ý kiên chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyên môn. 
Tham dự các Hội nghị, họp, tập huấn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
triệu tập. 

2. Về các chủ trương lớn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám 
đốc Sở phải xin ý kiên chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố để triển khai thực 
hiện. về các chủ trương lớn của Ủy ban nhân dân Thành phố có liên quan đên 
nghiệp vụ quản lý của ngành, Giám đốc Sở phải báo cáo Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn để có hướng dẫn, chỉ đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ. 

3. Khi chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa 
phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố hoặc chưa thống nhất với chỉ đạo của 
Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở phải kịp thời báo cáo và đề xuất Ủy ban 
nhân dân Thành phố xin ý kiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khi chỉ đạo 
của Ủy ban nhân dân Thành phố chưa phù hợp với chuyên môn, hướng dẫn của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở phải kịp thời báo cáo và đề 
xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố các phương án thực hiện phù hợp với chuyên 
môn nghiệp vụ. 

Điều 11. Đối với các Ban của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiêp 
của Thành ủy thông qua mối quan hệ trực tiêp với các Ban thuộc Thành ủy để tiêp 
nhận ý kiên chỉ đạo của Thành ủy. Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ 
trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyêt của cơ quan Đảng cấp trên và những vấn 
đề liên quan đên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn 
mới. 

Điều 12. Đối với Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành 
phố 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm báo cáo, trình bày, 
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cung cấp tài liệu cần thiết cho Hội đồng nhân dân Thành phố khi có yêu cầu. Giám 
đốc Sở có trách nhiệm trả lời các chất vấn, kiến nghị của Đại biêu Hội đồng nhân 
dân Thành phố về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triên 
nông thôn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn chịu sự chỉ đạo trực tiếp và quản lý 
toàn diện của Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở báo cáo Ủy ban nhân dân 
Thành phố tình hình và kết quả tổ chức, hoạt động của ngành, dự các cuộc họp 
do Ủy ban nhân dân Thành phố triệu tập, tổ chức và kiêm tra việc thực hiện các 
quyết định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các lĩnh vực Sở 
được phân công phụ trách. 

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn báo cáo, xin ý kiến của Ủy 
ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đê giải quyết những 
vấn đề vượt quá thẩm quyền của Sở. Đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn mà các sở, ngành, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện còn ý kiến khác nhau thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đầy đủ những ý kiến đóng góp 
cùng với kiến nghị của sở, ngành đê Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 13. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành 
phố 

1. Mối quan hệ giữa Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn với các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo nguyên tắc phối hợp 
và tạo điều kiện cho nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, 
lĩnh vực công tác và đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan được 
Ủy ban nhân dân Thành phố giao. 

2. Trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố những vấn đề về chủ trương, chính 
sách có liên quan đến các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn phải trao đổi ý kiến với các cơ quan này. 

Điều 14. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn hướng dẫn, kiêm tra Ủy ban nhân 
dân cấp huyện thực hiện các nội dung về nông nghiệp và phát triên nông thôn theo 
quy định của pháp luật; phối hợp đê thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương trong 
phạm vi quản lý của ngành; chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho 
các Phòng Kinh tế cấp huyện. 
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2. Khi cần thiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Ủy ban 
nhân dân cấp huyện để giải quyết các công việc có liên quan đến công tác của 
ngành tại địa phương. Trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đê liên 
quan đến địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần trao đổi với Ủy 
ban nhân dân cấp huyện, nếu có ý kiến khác nhau, Giám đốc Sở báo cáo Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 15. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội quần chúng 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo điêu 
kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội quần chúng và Hội nghê nghiệp 
tham gia ý kiến trong việc xây dựng chính sách, chế độ có liên quan đến lĩnh vực 
công tác của Sở. 

CHƯƠNG V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Trách nhiệm thi hành 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa 
phương có trách nhiệm phối hợp thực hiện Quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đê xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố điêu chỉnh, sửa đổi, 
bổ sung Quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật hiện 
hành./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2024/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 14 tháng 3 năm 2024 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-
CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ; 
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Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tê 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tê thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phô trực thuộc Trung ương và Phòng Y tê thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã thành phô thuộc tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyêt định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô ban hành về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyêt định sô 19/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Y tê thuộc Ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận -
huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Y tê quận tại Tờ trình sô 78/TTr-YT ngày 06 
tháng 3 năm 2024; ý kiên thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo sô 2010/BC-
PTP ngày 28 tháng 12 năm 2023 và ý kiên thẩm định của Phòng Nội vụ tại Báo cáo 
sô 1675/BC-PNV ngày 29 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2024. Quyết định 
này thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y 
tế, Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân quận Gò Vấp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Y tế quận ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. 
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Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng 
Y tế, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban 
nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Trí Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò vấp 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, phối hợp trong 
công tác của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân quận; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có chức 
năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về y tế: y tế 
dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe 
sinh sản; dân số; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế 
trên địa bàn. 

2. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy 
ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về 
chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan theo 
quy định. 

3. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp 
kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước 
và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 
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Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận 

a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế trung hạn và hằng 
năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 
nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn. 

b) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Y tế. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền 
ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo phân công về y tế trên địa bàn. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về y tế sau khi 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực y tế. 

4. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, 
đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

5. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ 
chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ 
chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn quận theo quy 
định của pháp luật. 

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y tế đối với cán bộ, công chức 
phường. 

7. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây 
dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn 
nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tế. 

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở Y tế. 

9. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân trong 
việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định 
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. Thường trực Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm quận. 
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10. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đê xuất khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Y tế theo quy định của pháp luật. 

11. Quản lý và tổ chức sử dụng công sản, tài sản, tài chính và ngân sách được 
giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

Phòng Y tế có Trưởng phòng, hai (02) Phó Trưởng phòng và các công chức thực 
hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công 
việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ thể số lượng Phó 
Trưởng phòng của Phòng Y tế cho phù hợp. 

1. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận và sở quản lý ngành, lĩnh vực vê tổ chức, hoạt động của Phòng 
Y tế; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối hợp với 
người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận giải quyết 
những vấn đê liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Phòng Y tế. 

Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật vê 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của phòng theo Quy chế làm việc và phân 
công của Ủy ban nhân dân quận. 

2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng vê nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành các 
hoạt động của phòng. 

3. Việc bổ nhiệm, điêu động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, 
cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết 
định trên cơ sở trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyên phê 
duyệt. 
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2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Y tế phải căn cứ vào vị trí 
việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công 
chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công 
chức tại Phòng Y tế. 

Điều 6. Chế độ làm việc và sinh hoạt, hội họp 

1. Phòng Y tế làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung 
dân chủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

a) Trưởng phòng phụ trách, điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng và phụ 
trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực 
công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

b) Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội 
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc 
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất 
trí với Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ 
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

c) Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các công chức giải quyết 
công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực 
hiện nhưng công chức phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết. 

2. Chế độ sinh hoạt, hội họp 

Trưởng, Phó Phòng họp giao ban lãnh đạo định kỳ để nắm tình hình triển khai 
thực hiện nhiệm vụ công tác; trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ đạo giải quyết các công 
việc thường xuyên. 

Họp giải quyết công việc giữa lãnh đạo phòng với công chức định kỳ, hàng 
tháng, hàng quý và 6 tháng để giải quyết công việc thường xuyên và đề ra phương 
hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện hoặc bàn giải quyết những vướng 
mắc trong hoạt động quản lý, điều hành; họp đột xuất để triển khai các công việc cần 
thiết theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận hoặc của lãnh đạo Sở Y tế Thành phố 
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Thành phố có liên quan. 

Điều 7. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị Thành phố có liên quan 

Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ 
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của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị Thành phố có liên quan. Thực hiện báo cáo công 
tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị Thành phố có liên quan. 

Cử công chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra, 
kiểm tra trong lĩnh vực y tế trên địa bàn khi có yêu cầu. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận 

Phòng Y tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý 
nhà nước về lĩnh vực phụ trách và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy 
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật. 

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận. 

Định kỳ báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của Phòng Y tế 
đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo 
hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của quận. Trường hợp chủ trì phối hợp giải 
quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn khác, Trưởng Phòng Y tế chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị xã 
hội, các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp của quận 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị xã hội, 
đơn vị sự nghiệp của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của 
Phòng Y tế, Trưởng phòng Y tế có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy 
ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. 

5. Đối với Ủy ban nhân dân phường 

Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nội dung quản lý nhà 
nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế. 

Hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lãnh vực công tác do 
Phòng Y tế quản lý. 
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Điều 8. Tổ chức thực hiện 

Trưởng phòng Phòng Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc 
Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quyết định ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế sau khi được Ủy ban 
nhân dân quận ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì 
nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc 
bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2024/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 15 tháng 3 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, thị xã, 
thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 
05 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, Thành phô trực thuộc 
trung ương; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban 
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nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
và các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 129/TTr-PNV ngày 
28 tháng 02 năm 2024 và Báo cáo thẩm định số 1919/BC-PTP ngày 11 tháng 12 năm 
2023 của Phòng Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2024, thay thế Quyết 
định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Gò Vấp. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Trí Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ 

thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 

của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò 
Vấp. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, tham 
mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tổ chức 
bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ 
quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền 
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ 
chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ 
công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, 
viên chức; cán bộ, công chức phường và những người hoạt động không chuyên trách 
ở phường, ở khu phố (tổ chức dưới phường); tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn 
thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng. 
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2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành 
sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, 
đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của 
Sở Nội vụ. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận: 

Quy hoạch, kế hoạch phát triển và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn; 

Phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ cho cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường; 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ; 

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành, lĩnh vực nội vụ đối với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo 
của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc 
thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo quy định của Đảng và của pháp 
luật. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thông 
tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

4. Về tổ chức bộ máy: 

a) Phòng Nội vụ tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định việc thành lập, tổ chức lại, 
giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; 

b) Thẩm định đối với các dự thảo văn bản: 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan hành chính 
(bao gồm cơ quan chuyên môn và cơ quan hành chính khác), đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc Ủy ban nhân dân quận; 

Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 
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thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận (trừ trường hợp pháp luật 
chuyên ngành có quy định khác về cơ quan thẩm định); 

Thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm 
quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật. 

5. Về vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức: 

a) Thẩm định đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu 
ngạch công chức của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 
quận; tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền hoặc trình 
Ủy ban nhân dân cấp Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp 
quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch biên chế công chức hàng 
năm hoặc điều chỉnh biên chế công chức thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân 
dân các phường thực hiện chính quyền đô thị; 

Thực hiện giao biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân 
dân quận, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện chính quyền đô thị trong tổng số 
biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và theo phân cấp quản lý của Ủy 
ban nhân dân Thành phố; 

c) Tổng hợp cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân 
dân quận, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện chính quyền đô thị; tổng hợp số 
lượng, chất lượng cán bộ, công chức phường, những người hoạt động không chuyên 
trách làm việc tại Ủy ban nhân dân phường trình Ủy ban nhân dân quận gửi Sở Nội 
vụ tổng hợp chung theo quy định của pháp luật. 

6. Về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Thẩm định đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu 
viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo 
đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân quận. Trình Ủy 
ban nhân dân quận phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm 
vi quản lý; 
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b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch số lượng 
người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên 
thuộc phạm vi quản lý; 

Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 
đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và số lượng người làm việc 
hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với từng đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một 
phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý sau khi được cấp có thẩm quyền giao 
và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

c) Tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 
lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ tài 
chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình Ủy ban nhân dân quận gửi Sở Nội 
vụ theo quy định của pháp luật. 

7. Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền 
thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ khác do Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân Thành phố) quy định và các thu 
nhập khác theo quy định pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động 
hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt 
động không chuyên trách ở phường: 

Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp theo quy định pháp luật; các 
thu nhập khác, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 
người hoạt động không chuyên trách ở phường; 

a) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền 
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng 
bậc lương trước thời hạn và thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, 
sinh hoạt phí, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ khác do Hội đồng nhân 
dân Thành phố quy định và các thu nhập khác theo quy định của pháp luật đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường, lao động 
hợp đồng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm 
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quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tiền 
lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ 
khác do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định và các thu nhập khác theo quy định 
của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên 
trách phường, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự 
nghiệp công lập trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa 
phương. 

8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ: 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân quận: 

Quyết định hoặc các văn bản phân công các cơ quan, đơn vị cùng cấp thuộc Ủy 
ban nhân dân quận chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của công tác 
cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ hoàn thành các nhiệm vụ 
được giao; 

Quyết định các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế 
độ công chức, công vụ trên địa bàn; khắc phục hạn chế và nâng cao chỉ số cải cách 
hành chính hàng năm. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: theo dõi, kiểm tra các cơ quan 
chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác cải cách hành 
chính, cải cách chế độ công chức, công vụ trên địa bàn; khen thưởng, động viên các 
tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác cải cách hành chính theo quy định. 

9. Về chính quyền địa phương: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của 
cơ quan cấp trên; 

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, 
luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận. 

Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể, nhập, chia 
khu phố; đặt tên, đổi tên khu phố trên địa bàn; 

Triển khai thực hiện công tác dân chủ ở phường và trong cơ quan hành chính 
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nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác dân vận của chính quyền theo quy định 
của Đảng, của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 

b) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo 
dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; 
việc điều động, tạm đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân phường và giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp 
luật. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện 
quản lý nhà nước đối với khu phố theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý 
của địa phương. 

10. về địa giới đơn vị hành chính 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

a) Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đề án thành lập, giải thể, nhập, 
chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính và giải 
quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính quận, phường; việc công 
nhận phân loại đơn vị hành chính quận, phường; việc công nhận xã an toàn khu. 

b) Quản lý hồ sơ, mốc, bản đồ địa giới đơn vị hành chính của quận, phường ở 
địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên. 

c) Triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến địa giới đơn vị hành 
chính sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. 

11. về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường và người hoạt 
động không chuyên trách ở phường, khu phố: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

a) Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, cán bộ, công chức phường và người hoạt động không chuyên trách ở 
phường, khu phố thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận theo quy định 
của Đảng, của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức; 
cán bộ, công chức phường và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và phân 
cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

12. về tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ: 
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Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về hội, quỹ 
xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong nước theo quy định của pháp luật, 
phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

13. Về văn thư, lưu trữ nhà nước: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ nhà nước đối với các cơ quan, 
tổ chức thuộc quận, phường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa 
phương. 

14. Về tín ngưỡng, tôn giáo: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

a) Quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng không 
phải là di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được 
đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương. 

b) Giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp 
luật, phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn của 
Sở Nội vụ. 

15. Về thanh niên: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế 
hoạch, dự án, đề án phát triển thanh niên tại địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; 

Thực hiện lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng 
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và từng 
giai đoạn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. 

b) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện cơ chế, 
chính sách đối với thanh niên; giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh niên theo 
quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương. 

c) Quản lý, khai thác và công bố dữ liệu thống kê về thanh niên, chỉ số phát triển 
thanh niên tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

16. Về thi đua, khen thưởng: 



CÔNG BÁO/Số 145+146/Ngày 15-4-2024 63 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức các phong trào thi đua và 
triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi 
đua, khen thưởng trên địa bàn. 

b) Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân ở địa phương, 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có 
thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định 
của pháp luật. 

d) Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận. 

17. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cùng 
cấp và Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác nội 
vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương. 

18. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với các lĩnh vực do Phòng Nội 
vụ phụ trách để kịp thời đề xuất hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, văn bản không còn phù hợp thực tế hoặc quy 
định pháp luật hiện hành. 

19. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng, quản lý, lưu trữ hệ 
thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Phòng Nội vụ. 

20. Tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đối với lĩnh 
vực được giao quản lý. Thực hiện việc thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận, Sở Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

21. Quản lý tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của Phòng Nội vụ theo 
quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương. 

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân quận. 

23. Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác về quản lý nội bộ tại Phòng Nội vụ. 

24. Kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh và xử lý 
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theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực 
được giao theo quy định của pháp luật. 

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận giao và theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Nội vụ hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng Nội vụ có Trưởng 
phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy 
ban nhân dân quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ cho phù 
hợp và đúng quy định. 

2. Trưởng phòng Phòng Nội vụ: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 
pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội 
vụ và các công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi 
để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc 
quyền quản lý của mình. 

b) Báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và sở 
quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của Phòng Nội vụ; báo cáo công tác trước 
Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan 
chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận giải quyết những vấn đề liên quan 
đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ 
chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật. 

Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng theo Quy chế làm việc và phân 
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công của Ủy ban nhân dân quận. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Nội vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Điều 6. Chế độ làm việc và sinh hoạt, hội họp 

1. Phòng Nội vụ làm việc theo chế độ thủ trưởng; đảm bảo nguyên tắc tập trung 
dân chủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Trưởng phòng trực tiếp chỉ 
đạo, điều hành các công tác và quản lý chung mọi hoạt động của Phòng Nội vụ; lãnh 
đạo các Phó Trưởng phòng và tất cả công chức của Phòng Nội vụ. 

2. Trưởng, Phó Phòng họp giao ban lãnh đạo định kỳ hàng tuần, hàng tháng để 
nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác; trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ 
đạo giải quyết các công việc thường xuyên. 

3. Họp giải quyết công việc giữa lãnh đạo phòng với công chức định kỳ, hàng 
tháng, hàng quý và 6 tháng để giải quyết công việc thường xuyên và đề ra phương 
hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện hoặc bàn giải quyết những vướng 
mắc trong hoạt động quản lý, điều hành; họp đột xuất để triển khai các công việc cần 
thiết theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận hoặc của lãnh đạo Sở Nội vụ Thành 
phố. 

Điều 7. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Nội vụ: 

Phòng Nội vụ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, 
nghiệp vụ của Sở Nội vụ; thực hiện các báo cáo công tác chuyên môn theo định kỳ 
hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Nội vụ Thành phố. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận: 

Phòng Nội vụ quận chịu sự lãnh đạo, chị đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận 
theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ và thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và theo quy 
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định của pháp luật. 

Định kỳ báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của Phòng Nội 
vụ đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn. Đối với những vấn đề phát 
sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ mà đại diện 
lãnh đạo của Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận và 
Ủy ban nhân dân 16 phường còn có ý kiến chưa thống nhất nhau; Trưởng phòng Nội 
vụ có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị, đề xuất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận xem xét, quyết định, chỉ đạo thực hiện. 

3. Đối với Ban Tổ chức Quận ủy: 

Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy trong việc tham mưu về tổ 
chức bộ máy, về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý theo 
yêu cầu của Thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận (xây dựng kế hoạch, quy 
hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức...), đồng thời thực hiện các 
nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ quận. 

4. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận: 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng, 
nhiệm vụ dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân quận nhằm đảm bảo hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp Phòng Nội 
vụ chủ trì phối hợp giải quyết các công việc liên quan chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Phòng mà Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chưa nhất trí, Trường Phòng 
Nội vụ tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết 
định. 

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp công lập, 
các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của quận Gò Vấp: 

Phòng Nội vụ chủ động phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của quận Gò Vấp trong việc giải 
quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng. Khi 
các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng 
Phòng có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu 
cầu đó theo thẩm quyền. 

6. Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường. 

Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện các nội dung quản lý nhà 
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nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng 

Hướng dẫn cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân 16 phường về chuyên môn, 
nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác do Phòng Nội vụ quản lý. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ Quy định, Trưởng phòng Nội vụ có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí 
việc làm, Quy chế làm việc của Phòng Nội vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 
Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn của Phòng Nội vụ phù hợp tình 
hình thực tế nhưng không trái với Quy định. 

Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban 
nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm phối hợp thực 
hiện Quy định này sau khi được Ủy ban nhân dân quận quyết định ban hành. Trong 
quá trình tổ chức thực hiện Quy định này; nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm 
quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải 
quyết hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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